	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Ngân hàng thương mại 1 (Commercial banking 1)
Mã số học phần: 7070449
Số tiết học phần: 30 (2-0-4), học trong 8 tuần. 
Lý thuyết: 25; 			Bài tập: 5; 		Thực hành: 0; 
       Thực tập: 0; 			Đồ án: 0; 		Tự học: 60;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. ThS Dương Thị Nhàn	0704-11
2. ThS Vũ Ngọc Thịnh	0704-18
3. TS Phí Thị Kim Thư 	0704-05
2.2. Bộ môn: Kế toán doanh nghiệp
2.3. Khoa: Kinh tế & Quản trị kinh doanh.
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
     3.1. Môn học tiên quyết: 
     3.2. Môn học học trước: Lý thuyết tiền tệ (7070428).
[bookmark: _GoBack]     3.3. Môn học song song
4. Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Sinh viên biết được thế nào là ngân hàng thương mại, các dịch vụ của NHTM, tài sản và nguồn vốn của ngân hàng thương mại.
4.1.2. Sinh viên nắm được các nghiệp vụ và quy trình huy động vốn của NHTM
4.1.3. Sinh viên nắm được các nghiệp vụ và quy trình cho vay của NHTM, tính được một số bài tập liên quan đến hoạt động cho vay của NHTM.
4.1.4. Sinh viên nắm được các nội dung về hoạt động thanh toán của ngân hàng thương mại bao gồm thanh toán nội địa và thanh toán quốc tế.
4.1.5. Sinh viên nắm được nội dung về một số hoạt động khác của NHTM như hoạt động bảo lãnh, hoạt động ủy thác, hoạt động kinh doanh ngoại tệ....
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Tính toán được một số bài tập liên quan đến hoạt động tín dụng.
4.2.2. Kỹ năng làm việc nhóm.
4.2.3. Kỹ năng thuyết trình.
5. Tóm tắt nội dung học phần
		Nội dung học phần gồm 6 chương:
	Chương 1: Khái quát về ngân hàng thương mại  
	Chương 2: Tài sản và nguồn vốn của NHTM
	Chương 3: Hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại
	Chương 4: Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại
	Chương 5: Hoạt động thanh toán của ngân hàng thương mại
	Chương 6: Hoạt động khác của ngân hàng thương mại
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	[bookmark: _Toc486676272][bookmark: _Toc486678535]Khái quát về ngân hàng thương mại  
	4
	4.1.1

	
	1.1. Khái niệm về Ngân hàng thương mại
1.2. Chức năng của NHTM
1.3. Các dịch vụ của NHTM
1.4. Vai trò của NHTM
1.5. Hệ thống NHTM ở Việt Nam
	
	

	Chương 2
	[bookmark: _Toc486676273][bookmark: _Toc486678536]Tài sản và nguồn vốn của NHTM
	5
	4.1.1

	
	2.1. Tải sản của NHTM
2.2. Nguồn vốn của NHTM
2.3. Mối liên hệ giữa tài sản của NHTM và nguồn vốn của NHTM
	
	

	Chương 3
	[bookmark: _Toc486676274][bookmark: _Toc486678537]Hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại
	5
	4.1.2
4.2.2

	
	3.1. Huy động vốn thông qua nhận tiền gửi 
3.2. Huy động vốn thông qua phát hành giấy tờ có giá
3.3. Huy động vốn thông nghiệp vụ liên ngân hàng
	
	

	Chương 4
	[bookmark: _Toc486676275][bookmark: _Toc486678538]Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại 
	6
	4.1.3
4.2.1
2.2.2

	
	4.1. Các nghiệp vụ tín dụng
4.2. Quy trình tín dụng
4.3. Phân tích tín dụng
	
	

	Chương 5
	[bookmark: _Toc486676276][bookmark: _Toc486678539]Hoạt động thanh toán của ngân hàng thương mại
	6
	4.1.4
4.2.2.
4.2.3.

	
	5.1. Hoạt động thanh toán trong nước
5.2. Hoạt động thanh toán quốc tế
	
	

	Chương 6
	Hoạt động khác của ngân hàng thương mại
	4
	4.1.5
4.2.2.
4.2.3.

	
	6.1. Hoạt động bảo lãnh
6.2. Hoạt động ủy thác
6.3. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ
6.4. Hoạt động kinh doanh chứng khoán
6.5. Hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý
	
	

	
	Tổng
	30
	

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành (nếu có)


7. Phương pháp giảng dạy 
	- Giảng viên giảng trực tiếp và hướng dẫn trên lớp về nội dung lý thuyết của học phần. 
- Trong khi giảng lý thuyết, giảng viên đặt câu hỏi cho sinh viên thảo luận trong thời gian ngắn. Các câu hỏi này thường nhằm vào những điểm chính trong bài giảng, giúp sinh viên nêu nên ý tưởng và quan điểm của mình. Sau đó, giảng viên sẽ trao đổi và gợi ý về bài giảng cho sinh viên. 
- Sinh viên đọc tài liệu (giảng viên yêu cầu), thảo luận nhóm theo chủ đề được giảng viên lựa chọn và làm bài tập ở nhà (theo tài liệu). 
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Chuẩn bị bài tập và đọc tài liệu theo yêu cầu của giảng viên trước khi lên lớp
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
	Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	30%

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm kiểm tragiữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm (60-90 phút)
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết
- Dự thi kết thúc học phần.
	60%


9.2. Cách tính điểm
	- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
	- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
	[1]. Bộ môn kế toán doanh nghiệp, Bài giảng ngân hàng thương mại 1.
[2]. PGS.TS. Nguyễn Thị Mùi, Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản Tài chính 2008.

	[3] PGS.TS. Phan Thị Thu Hà, Giáo trình Ngân hàng thương mại, Nhà xuất bản Đại học kinh tế quốc dân năm 2014.
[4] TS. Lê Hùng Sơn (chủ biên), TS. Nguyễn Duy Lạc, Lý thuyết tiền tệ, Đại học Mỏ - Địa chất.
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	[bookmark: _Toc486676277][bookmark: _Toc486678540]Chương 1: Khái quát về ngân hàng thương mại và các hoạt động của ngân hàng thương mại  
1.1. Khái niệm về Ngân hàng thương mại
1.2. Chức năng của NHTM
1.3. Các dịch vụ của NHTM
1.4.Vai trò của NHTM
1.5.Hệ thống NHTM ở Việt Nam
	8
	0
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương1.
+ Tài liệu [2], [3]: Nội dung chương 1
+ Ôn tập nội dung đã học ở học phần Lý thuyết tiền tệ

	2
	Chương 2: Tài sản và nguồn vốn của NHTM
2.1. Tải sản của NHTM
2.2. Nguồn vốn của NHTM
2.3. Mối liên hệ giữa tài sản của NHTM và nguồn vốn của NHTM
	10
	0
	0
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương2
+ Tài liệu [2], [3]: Nội dung chương 2. 


	
	Chương 3: Hoạt động huy động vốn của ngân hàng thương mại
 3.1. Huy động vốn thông qua nhận tiền gửi 
3.2. Huy động vốn thông qua phát hành giấy tờ có giá
3.3. Huy động vốn thông nghiệp vụ liên ngân hàng
	10
	0
	
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 3
+ Tài liệu [2], [3]: Nội dung chương 3. 
+ Làm một số bài tập thực hành trong tài liệu [1].



	4-5
	[bookmark: _Toc486676278][bookmark: _Toc486678541]Chương 4: Hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại
4.1. Các nghiệp vụ tín dụng
4.2. Quy trình tín dụng
4.3. Phân tích tín dụng 

	6
	6
	0
	+ Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 4.
+ Ôn tập nội dung đã học ở học phần Lý thuyết tiền tệ.
+ Làm một số bài tập chương 4 trong tài liệu [1].
+ Làm việc nhóm: Xin chứng từ thực tế tại ngân hàng thương mại.

	6
	Chương 5: Hoạt động thanh toán của ngân hàng thương mại 
5.1. Hoạt động thanh toán trong nước
5.2. Hoạt động thanh toán quốc tế
	8
	4
	0
	+Tài liệu [1]:Nội dung từng mục của Chương 5.
+ Làm việc nhóm: Xin chứng từ thực tế tại ngân hàng thương mại. Làm slide thuyết trình.


	7
	[bookmark: _Toc486676279][bookmark: _Toc486678542]Chương 6: Hoạt động khác của ngân hàng thương mại
6.1. Hoạt động bảo lãnh
6.2. Hoạt động ủy thác
6.3. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ
6.4. Hoạt động kinh doanh chứng khoán
6.5. Hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý
	8
	0
	0
	+Tài liệu [1]: Nội dung từng mục của Chương 6.
+ Làm việc nhóm: Xin chứng từ thực tế tại ngân hàng thương mại. 


	
	Tổng
	50
	10
	0
	



	
	Hà nội, ngày 06  tháng 04 năm 2020

	TRƯỞNG KHOA




                 TS. Bùi Thị Thu Thủy

	TRƯỞNG BỘ MÔN




                 TS. Bùi Thị Thu Thủy







